
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Tên HP đăng 

ký hoãn thi

Mã HP 

đăng ký hoãn thi
Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

1 19050069   Đặng Thị Thanh Hằng   12/07/2001  PEC3043
Kinh tế chính trị về nền kinh tế 

khu vực Đông Nam Á
07/02/2023 3 305 E4

2 19050105   Lê Thị Linh Hương   16/10/2001  PEC3043
Kinh tế chính trị về nền kinh tế 

khu vực Đông Nam Á
07/02/2023 3 305 E4

3 19050241   Hồ Thị Kim Thanh   29/04/2001  PEC3043
Kinh tế chính trị về nền kinh tế 

khu vực Đông Nam Á
07/02/2023 3 305 E4

4 19050152   Trịnh Thùy Linh   02/09/2001  PEC3043
Kinh tế chính trị về nền kinh tế 

khu vực Đông Nam Á
07/02/2023 3 305 E4

5 19051186   Nguyễn Thị Oanh   28/02/2001  INE3001-E * Thương mại quốc tế * 07/02/2023 3 305 E4

6 19050282   Phạm Tuân   31/08/2001  INE3058-E * Thương mại điện tử * 07/02/2023 3 305 E4

7 19050516   Hoàng Thanh Thúy   07/03/2001  INE3039 Quản lý dự án phát triển 07/02/2023 3 305 E4

8 17050539   Phạm Thị Hà Vy   05/02/1999  FIB3037 Kế toán ngân hàng thương mại 07/02/2023 4 305 E4

9 19050725   Phan Thị Diễm Quỳnh   25/10/2001  FIB3024-E Tín dụng ngân hàng 07/02/2023 4 305 E4

10 19050308   Trần Danh Dũng   27/08/2000  PEC3037
Phân tích chính sách kinh tế - 

xã hội
07/02/2023 4 305 E4

11 19050103   Đào Thanh Hương   28/06/2001  PEC3037
Phân tích chính sách kinh tế - 

xã hội
07/02/2023 4 305 E4

12 19050569   Lê Tuấn Minh   25/11/2001  PEC3034
Nông nghiệp, nông dân và 

nông thôn
07/02/2023 4 305 E4

13 19050271   Hoàng Thị Trang   23/07/2001  PEC3046
Quản lý Thị trường Khoa học - 

Công nghệ
07/02/2023 3 305 E4
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14 19050541   Lê Văn Tuấn   20/11/2001  PEC3034
Nông nghiệp, nông dân và 

nông thôn
07/02/2023 4 305 E4

Danh sách gồm 14 lượt sinh viên ./.

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu ca thi: Ca 3: 13h30'; Ca 4: 15h30';
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